
DANH SÁCH
NIÊM YẾT KẾT QUẢ ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI THÁNG

theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 và Nghị định  176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ
(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND, ngày     /3/2026 của UBND xã A Dơi)

TT Họ và tên đối tượng Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Thôn CCCD Thuộc đối tượng Mức hưởng

1 Hồ Văn Via 9/2/1971 Nam Thôn Troan La Reo, xã A
Dơi, tỉnh Quảng Trị 045071012433 Khuyết tật năng người từ

16 tuổi đến 60 tuổi
750.000 đồng/tháng (Bảy trăm năm mươi
nghìn đồng)

2 Đặng Minh Khôi 03/11/2023 Nam Thôn Troan La Reo, xã
A Dơi, tỉnh Quảng Trị 045223007952 Trẻ em dưới 36 tháng tuổi

thuộc hộ cận nghèo
750.000 đồng/tháng (Bảy trăm năm mươi
nghìn đồng)

3 Hồ Thị Hà Nhung 08/01/2026 Nữ Thôn Ra Man, xã A
Dơi, tỉnh Quảng Trị 044326000162 Trẻ em dưới 36 tháng tuổi

thuộc hộ cận nghèo
750.000 đồng/tháng (Bảy trăm năm mươi
nghìn đồng)

4 Hồ Thị Quỳnh Nhi 24/9/2025 Nữ Thôn A Dơi Cô, xã A
Dơi, tỉnh Quảng Trị

044325005725 Trẻ em dưới 36 tháng tuổi
thuộc hộ nghèo

750.000 đồng/tháng (Bảy trăm năm mươi
nghìn đồng)

5 Hồ Thiện Nhân 14/11/2023 Nam Thôn Ra Man, xã A
Dơi, tỉnh Quảng Trị 045223006398 Trẻ em dưới 36 tháng tuổi

thuộc hộ cận nghèo
750.000 đồng/tháng (Bảy trăm năm mươi
nghìn đồng)

6 Hồ Văn Đăng 18/12/2025 Nam Thôn Troan La Reo, xã
A Dơi, tỉnh Quảng Trị 044225008886 Trẻ em dưới 36 tháng tuổi

thuộc hộ nghèo
750.000 đồng/tháng (Bảy trăm năm mươi
nghìn đồng)

7 Hồ Văn Điêm 12/10/2025 Nam Thôn A Dơi Dớ, xã A
Dơi, tỉnh Quảng Trị

044225006394 Trẻ em dưới 36 tháng tuổi
thuộc cận hộ nghèo

750.000 đồng/tháng (Bảy trăm năm mươi
nghìn đồng)
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